
	      PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

   TRƯỜNG TIỂU NƠ TRANG LƠNG

I.  Ma trận đề kiểm tra Cuối học kì II, lớp 3 a4
Mạch kiến thức, 

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học:-Tim số liền sau, số lớn số bé của một số có 4 hoặc 5 chữ số

Thực hiện cộng, trừ, nhân, chia các số có 4 hoặc 5 chữ số( có nhớ,chia hết và chia có dư trong các phép chia

Số câu

2
1
2
1
Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Câu số

1,2

10
1,2,

10
Số câu

1

1

2
Số điểm

1,0

1,0

2,0

Câu số
3

7

3,7
Đại lượng và đo đại lượng : Xem đồng hồ,mối quan hệ giữa một số đơn vị đo thông dụng

Số câu

2

2

Số điểm

2,0

2,0

Câu số
4,5

4,5

Yếu tố hình học: Tính diện tích hình chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Câu số

6

9

6

9

Giải bài toán Liên quan đến rút về đơn vị

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Câu số
8

8

Tổng

Số câu

3

3

1

2
1

7
3
Số điểm

3,0

3,0

1,0

2,0

1,0

7,0

3,0




	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG

	       KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN TOÁN - LỚP 3

                      NĂM HỌC 2020- 2021
                      (Thời gian làm bài: 40 phút)


Họ và tên: …………………………..Lớp: 3...
      Điểm                                           Nhận xét của thầy (cô) giáo

	

	

	


    Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

Câu 1: (1điểm) Số liền sau của 30 540 là:

A. 30550

B. 30530

C. 30549

D. 30541

Câu 2:  Số bé nhất trong các số :    10011  ;  10000 ; 99998 ;  99999 là:

A. 10000

B. 10001

C.99998

D. 99999

Câu 3: (1điểm) kết quả của phép nhân 3418 x 2 = ?

A. 6825           B. 6836               C. 7581             D. 7636

Câu 4:(1điểm) 1 giờ 15 phút = … phút

    A. 115 phút
     B. 615 phút            C. 65 phút
          D. 75 phút
Câu 5: (1điểm)Trong cùng một năm, ngày 29 tháng 4 là thứ sáu thì ngày 1 tháng 5 là:

A. Chủ nhật

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Câu 6: (1điểm) Hình vuông ABCD có cạnh dài 5cm.Diện tích của hình vuông là?

A. 20 cm                  B. 10 cm                    C. 25 cm2                  D. 25 cm

Câu 7:   (1điểm)  Giá trị của phép tính 1254 x 6 – 5473 là:

	A. 2323
	B. 2051
	C. 2143
	D. 2245


Câu 8: (1điểm)Đặt tính rồi tính 

  a) (64127 +21757 )   : 2                                              b) 48456  :  4  + 4153
    ….  ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..
Câu 9:(1điểm) 
 Một hình chữ nhật có chiều rộng 5m, chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

                                                           Bài giải


…………………………………………………………..
                     ………………………………………………………….

                    ……………………………………………………………

                   ……………………………………………………………..

                    …………………………………………………………….
Câu 10: (1điểm)Tìm x: 

                     a,     X : 6 + 25  =   40                        b, 5 x X + 60  =  385

                           ..........................................                  ……………………….

                          ...........................................                  …………………………

                       ..........................................                     …………………………

                       ......................................                         …………………………..

                 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Toán

          Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất mỗi câu ghi 1 điểm:

	ĐÁP ÁN/ CÂU
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	
	X

	2
	X
	
	
	

	3
	
	X
	
	

	4
	
	
	
	X

	5
	X
	
	
	

	6
	
	
	X
	

	7
	
	X
	
	

	8
	
	
	
	
	a) (64127 +21757 )   : 2

= 85884 : 2 = 42942

    b) 48456  :  4  + 4153

= 12114  +4153 = 16267



	9
	
	
	
	
	 Chiều dài hình chữ nhật là:

        5x3 = 15 (m)

Diện hình chữ nhật là:

      15 x 5 = 75 (m2)

      Đáp số : 75 m2


	10
	
	
	
	
	  a, X : 6 + 25  =   40

        X : 6        = 40-25  

        X             = 15 x 6

        X             = 90

b, 5 x X + 60  =  385

    5 x X          = 385 -60

          X          = 325 : 5
          X         =  65




Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt
Cuối kì II - Lớp 3

	Mạch kiến   thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm 
	Mức 1 
	Mức 2
	Mức 3 
	Mức 4 
	Tổng

	
	
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

 
	TL
	Khác
	TN

KQ
	TL
	khác 

	1. Kiến thức tiếng Việt, văn học


	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	1
	1
	
	
	1
	
	 2
	2
	

	
	Câu số
	
	
	
	6
	
	
	7,
	8
	
	
	10
	
	6,7,
	8,10
	

	
	Số điểm
	
	
	
	0,5
	
	
	1.0
	1.0
	
	
	1.0
	
	 1,5
	2
	

	2. Đọc
	a) Đọc thành tiếng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1  

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	3,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0 

	
	b) Đọc hiểu
	Số câu
	4
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	 5
	 1
	

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	
	5
	
	
	
	9
	
	
	
	
	1,2,3,4,5
	9
	

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	2,5
	1
	

	3. Viết
	a) Chính tả
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	Số điểm
	
	
	4,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,0 

	
	b) Đoạn, bài

(viết văn)
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	 
	
	
	 
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,0
	
	  
	
	
	 
	6,0

	Tổng
	
	 Số câu
	2
	
	2
	4
	 
	
	1
	2
	1
	
	1
	
	7
	3
	4

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	7,0
	2.5
	
	
	1.0
	2,5
	6,0
	
	1,0
	
	4.0
	3.0
	13

	
	


	PHÒNG GD&ĐT TX BUÔ HỒ

TRƯỜNG TH NƠ TRANG LƠNG

	       KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN TOÁN - LỚP 3

                      NĂM HỌC 2018- 2019
                      (Thời gian làm bài: 60 phút)


Họ và tên: …………………………..Lớp: 3...
      Điểm                                           Nhận xét của thầy (cô) giáo

	
	

	
	

	
	


I-  Kiểm tra đọc ( 10 điểm)
1-Đọc thành tiếng (3 điểm) : Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc :Ông tổ nghề thêu, Bàn tay cô giáo, Nhà bác học và bà cụ,  Hội đua voi ở Tây Nguyên,  Cuộc chạy đua trong rừng, Cóc kiện trời

2- Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm) 
                                                                      Cây gạo

    Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như​ một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng t​ươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen,... đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, l​ượn lên, l​ượn xuống. Chúng gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo nhau và tranh cãi nhau, ồn mà vui không thể 

t​ưởng đ​ược. Ngày hội mùa xuân đấy!

    Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày t​ưng bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm t​ư. Cây đứng im, cao lớn, hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dư​​ới đây:

Câu 1(0,5đ). Mục đích chính của bài văn trên là tả sự vật nào?

         A, Tả cây gạo    B, Tả chim    C, Tả cả cây gạo và chim       D, Tả con đũi
Câu 2(0,5đ).  Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào?

   A, Vào mùa hoa   B, Vào mùa xuân
    C, Vào hai mùa kế tiếp nhau  D, Vào mùa đông

Câu 3(0,5đ). Bài văn tả hoa gạo màu gì?

        A,Màu trắng       B, Màu vàng        C, Màu đỏ                       D, Màu tím

Câu 4(1đ).  Bài văn trên có mấy hình ảnh so sánh?

       A, 1 hình ảnh    B, 2 hình ảnh        C, 3 hình ảnh
          D,4 hình ảnh

Câu 5(0,5đ). Từ xa nhìn lại cây gạo giông như…?

       A, Một ngôi nhà cao tầng   B, Một Ngọn lửa hồng tươi

       C, Một cây thụng                D,Một tháp đèn khổng lồ   
Câu 6: . (0,5đ). Những sự vật nào trong đoạn văn trên đ​ược nhân hoá?
       A, Cây gạo.                                        B, Cây gạo và chim chóc .

       C,  Cây gạo, chim chóc và con đò .   D, Chim chóc và con đũi
Câu 7:(1đ).  Câu nào sau đây được viết theo mẫu Ai làm gì?
        A, Cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.

        B, Cây gạo cao lớn hiền lành.

        C, Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.
        D, Cây gạo làm tiêu cho những con đò cập bến.
Câu 8:(1đ). Hết mùa hoa cây gạo còn có nhiệm vụ gì?
…………………………………………………………………………………..

Câu 9:(1 đ). Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây?
            Mùa xuân cây gạo nở hoa rất đẹp
Câu 10: :(1 đ). Viết 1 câu sử dụng biện pháp nhân hoá để nói về: Cây gạo.

………………………………………………………………………………………………….

B. KIỂM TRA VIẾT ( 10 đ)
1. Chính tả : (3 điểm) Nghe – viết 
Bài “Mùa thu trong trẻo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: (7 điểm) Viết một đoạn văn ngắn (từ 6-8 câu) kể lại việc em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường theo gợi ý sau:

· Em đã làm việc gì?

· Em làm việc đó ở đâu?

· Em  làm cùng với ai?

· Kết quả công việc ra sao?

· Sau khi làm việc đó, em cảm thấy thế nào?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3

CUỐI KÌ 2 NĂM 2020 – 2021
A. KIỂM TRA ĐỌC  ( 10 điểm)
  1- Đọc thành tiếng (3,0 điểm):
        - Đọc đúng, trôi chảy, rõ ràng, ...                            – được 1,5 điểm;

        - Đọc đúng nhưng chưa trôi chảy, rõ ràng, ...         – được 1,0 điểm;

        - Đọc còn sai (Không quá 5 tiếng) , ...                    – được 0,5 điểm

  2- Đọc thầm và làm bài tập (7,0 điểm):
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	D
	B
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1


Câu 8:(1đ):Hết mùa hoa cây gạo còn có nhiệm vụ làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những đứa con về thăm quê mẹ.

   Câu  9: :(1 đ):Mùa xuân, cây gạo nở hoa rất đẹp
   Câu  10: :(1 đ):Mùa xuân, cây gạo khoác trên mình chiêc áo màu đỏ rất đẹp

B. KIỂM TRA VIẾT  (10 điểm)
        1- Viết chính tả (3,0 điểm):Bài :  Chính tả nghe – viết (3 điểm – 15 phút)

 Mùa thu trong trẻo
Trong hồ rộng, sen đang lụi tàn. Những chiếc lá to như cái sàng màu xanh sẫm đã quăn mép, khô dần. Họa hoằn mới còn vài lá non xanh, nho nhỏ mọc xòe trên mặt nước. Gương sen to bằng miệng bát con, nghiêng như muốn soi chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt trong các lùm cây lau sậy ven hồ…

Nguyễn Văn Chương
        2- Viết văn (7,0 điểm):

   - Đảm bảo các yêu cầu sau, được 2 điểm: 

   + Viết được một đoạn văn kể, đơn giản chừng 7 câu đến 10 câu đúng theo yêu cầu của đề, câu hỏi gợi ý;

   + Biết dùng từ, đặt câu đúng, không mắc lỗi chính tả;

   + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

   - Tùy theo mức độ sai sót về dùng từ, về câu và chữ viết, … có thể cho các mức điểm: 6.0 – 5,5 - 4,5-...

      Duyệt của chuyên môn                                                           Người  ra đề


